
Cơ quan, đơn vị, địa phương ... Phụ lục 01

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Công văn số           /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) hiện có: 18
- Tổng số CBCCVC người dân tộc thiểu số: 14   (tỷ lệ % so với số hiện có): 77.8%

(Tính tới ngày 30/6/2024)

STT
Dân tộc (chỉ liệt kê
CBCCVC dân tộc

thiểu số)

Cán bộ Công chức Viên chức

Tổng số
(*)

Tổng số
(**)

Độ tuổi (***)
Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã Cấp tỉnh Cấp huyện

Tổng
số Nữ Tổng

số Nữ Tổng
số Nữ Tổng

số Nữ Tổng
số Nữ Tổng

số Nữ Tổng
số Nữ Tổng

số Nữ
Dưới

40
Từ 40
- 50

Trên
50

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Tày 5 1 6 3 0 11 4 4 6 1
2 Sán chỉ 3 1 3 1 1 1 1
3
4
5
6
7
8

Tổng số:
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Ghi chú

24

Phụ lục 01

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Công văn số           /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

(Tính tới ngày 30/6/2024)
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UBND xã Bình Thành

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số: 14 người.
(Tính tới ngày 30/6/2024)

STT Thành phần
dân tộc thiểu số

Ngạch công chức Trình độ chuyên môn Lý luận chính trị

CVCC
hoặc tương

đương

CVC hoặc
tương
đương

CV hoặc
tương
đương

CS - NV
hoặc tương

đương
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao

đẳng
Trung

cấp Sơ cấp Còn lại Cử nhân Cao cấp Trung
cấp Sơ cấp Chưa

đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A Cấp tỉnh
1 VD: Tày
2

….
Tổng A:

B Cấp huyện
1
2

….
Tổng B:

C Cấp xã
1 Tày 11 11 8
2 Sán chỉ 2 1 2 1 3

….
Tổng C:

Tổng số A + B +C:

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Phụ lục 02

Đảng
viên Ghi chú

19 20

11
3

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

(Tính tới ngày 30/6/2024)
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UBND xã Bình Thành Phụ lục 03

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

- Tổng số viên chức người dân tộc thiểu số:0
(Tính tới ngày 30/6/2024)

STT Thành phần dân
tộc thiểu số

Hạng chức danh nghề nghiệp Trình độ chuyên môn Lý luận chính trị

Đảng viênCVCC
hoặc

tương
đương

CVC
hoặc

tương
đương

CV hoặc
tương
đương

CS - NV
hoặc

tương
đương

Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao
đẳng

Trung
cấp Sơ cấp Còn lại Cử nhân Cao

cấp
Trung

cấp Sơ cấp Chưa
đào tạo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A Cấp tỉnh
1 VD: Thái
2

….
Tổng A:

B Cấp huyện
1
2

….
Tổng B:

C Cấp xã
1
2

….
Tổng C:

Tổng số A + B +C:
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Ghi chú

20

Phụ lục 03

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ
(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

(Tính tới ngày 30/6/2024)
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UBND xã Bình Thành

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

(Tính từ ngày 01/01/2020 tới ngày 30/6/2024, đơn vị: số lượt)

STT
Thành phần
dân tộc thiểu

số

Trong nước Nước ngoài

Chuyên môn, ngành lĩnh vực

Lý luận chính trị Quản lý Nhà nước

Kỹ năng
nghiệp vụ Tin học Ngoại

ngữ
Bồi dưỡng,

tập huấn khác Đại học
Cử nhân Cao cấp Trung cấp CVCC CVC CV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
C Số lượng ở cấp xã:
1 Tày 4 11 1 0 0 11 0
2 Sán chỉ 1 3 0 0 0 3 0

Tổng C:
Tổng số A + B +C:
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Phụ lục 04

Ghi chúThạc sĩ,
Tiến sĩ

15 16

THỐNG KÊ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng  7   năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

(Tính từ ngày 01/01/2020 tới ngày 30/6/2024, đơn vị: số lượt)
Nước ngoài
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UBND xã Bình Thành

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC ĐƠN VỊ  HÀNH CHÍNH CẤP XÃ,
PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng 7  năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)

STT Địa phương
Dân số của

xã/phường/thị
trấn

Số người dân tộc thiểu
số của xã/phường/thị

trấn

Số cán bộ, công chức
xã

Số cán bộ, công chức
xã là người dân tộc

thiểu số

1 2 3 4 5 6
1 xã Bình Thành 5387 3102 18 14
2
3

Tổng :
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Phụ lục 06

(Tính tới ngày 30/6/2024)

Ghi chú

7

THỐNG KÊ SỐ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở CÁC ĐƠN VỊ  HÀNH CHÍNH CẤP XÃ,
PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Kèm theo Công văn số            /UBND-NV ngày      tháng 7  năm 2024 của UBND huyện Định Hóa)
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